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       PHAN RANG - THÁP CHÀM

Đơn vị: triệu đồng

Tổng số

Trong đó 

phần NSĐP 

được hưởng

A B 1 2=3+5 3 4=5 5 6 7 9=2+6+7

TỔNG SỐ     48.400,0       40.610,8       28.927,0       13.484,8       11.683,8       50.514,7              91.125,5   

1 Phường Đô Vinh       2.557,0         2.557,0         2.557,0                 -                   -           5.772,6                8.329,6   

2 Phường Bảo An       2.529,0         2.529,0         2.529,0                 -                   -           3.370,4                5.899,4   

3 Phường Phước Mỹ       4.360,0         4.360,0         4.360,0                 -                   -           3.340,6                7.700,6   

4 Phường Phủ Hà     12.515,0         8.131,0         1.555,0         6.576,0         6.576,0            542,7                8.673,7   

5 Phường Kinh Dinh     10.314,0         6.908,8         1.801,0         6.908,8         5.107,8         2.673,1                9.581,9   

6 Phường Đạo Long       1.570,0         1.570,0         1.570,0                 -                   -           4.126,8                5.696,8   

7 Phường Mỹ Đông       1.035,0         1.035,0         1.035,0                 -                   -           5.630,4                6.665,4   

8 Phường Đông Hải       1.410,0         1.410,0         1.410,0                 -                   -           7.047,6                8.457,6   

9 Phường Mỹ Hải       1.620,0         1.620,0         1.620,0                 -                   -           3.709,8                5.329,8   

10 Phường Mỹ Bình       2.985,0         2.985,0         2.985,0                 -                   -           2.831,7                5.816,7   

11 Phường Đài Sơn       3.920,0         3.920,0         3.920,0                 -                   -           1.396,1                5.316,1   

12 Phường Văn Hải       2.215,0         2.215,0         2.215,0                 -                   -           5.596,6                7.811,6   

13 Xã Thành Hải       1.370,0         1.370,0         1.370,0                 -                   -           4.476,3                5.846,3   
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